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Mô tả hàng hóa Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt
hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ
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12 dòng thuế thuộc 0210

Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn
vị

Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

0210.11.00 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm
từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ / - Thịt lợn: / - - Thịt mông đùi (hams), thịt vai và các mảnh của chúng, có xương

kg 15% 10% * / 5 / 8 /
10 (nhiều
mức)

0210.12.00 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm
từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ / - Thịt lợn: / - - Thịt dọi (ba chỉ) và các mảnh của chúng

kg 15% 10% * / 5 / 8 /
10 (nhiều
mức)

0210.19.30 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm
từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ / - Thịt lợn: / - - Loại khác: / - - - Thịt lợn muối xông khói (bacon); thịt mông đùi
(hams) không xương

kg 15% 10% * / 5 / 8 /
10 (nhiều
mức)

0210.19.90 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm
từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ / - Thịt lợn: / - - Loại khác: / - - - Loại khác

kg 15% 10% * / 5 / 8 /
10 (nhiều
mức)

0210.20.00 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm
từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ / - Thịt động vật họ trâu bò

kg 22,5% 15% * / 5 / 8 /
10 (nhiều
mức)



Mã HS Mô tả hàng hóa Đơn
vị

Thuế NK
thông
thường

MFN VAT

0210.91.00 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm
từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ / - Loại khác, kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt
sau giết mổ: / - - Của bộ động vật linh trưởng

kg 30% 20% * / 5 / 8 /
10 (nhiều
mức)

0210.92.10 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm
từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ / - Loại khác, kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt
sau giết mổ: / - - Của cá voi, cá heo chuột và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú
thuộc bộ Sirenia); của hải cẩu, sư tử biển và con moóc (hải mã) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia): / - - - Của cá voi, cá
heo chuột và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú thuộc bộ Sirenia)

kg 30% 20% * / 5 / 8 /
10 (nhiều
mức)

0210.92.90 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm
từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ / - Loại khác, kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt
sau giết mổ: / - - Của cá voi, cá heo chuột và cá heo (động vật có vú thuộc bộ Cetacea); của lợn biển và cá nược (động vật có vú
thuộc bộ Sirenia); của hải cẩu, sư tử biển và con moóc (hải mã) (động vật có vú thuộc phân bộ Pinnipedia): / - - - Loại khác

kg 30% 20% * / 5 / 8 /
10 (nhiều
mức)

0210.93.00 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm
từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ / - Loại khác, kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt
sau giết mổ: / - - Của loài bò sát (kể cả rắn và rùa)

kg 30% 20% * / 5 / 8 /
10 (nhiều
mức)

0210.99.10 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm
từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ / - Loại khác, kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt
sau giết mổ: / - - Loại khác: / - - - Thịt gà thái miếng đã được làm khô đông lạnh (SEN)

kg 30% 20% * / 5 / 8 /
10 (nhiều
mức)

0210.99.20 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm
từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ / - Loại khác, kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt
sau giết mổ: / - - Loại khác: / - - - Da lợn khô

kg 30% 20% * / 5 / 8 /
10 (nhiều
mức)

0210.99.90 Thịt và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ, muối, ngâm nước muối, làm khô hoặc hun khói; bột mịn và bột thô ăn được làm
từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ / - Loại khác, kể cả bột mịn và bột thô ăn được làm từ thịt hoặc phụ phẩm dạng thịt
sau giết mổ: / - - Loại khác: / - - - Loại khác

kg 30% 20% * / 5 / 8 /
10 (nhiều
mức)

Báo cáo mang tính tham khảo, được tạo tự động từ dữ liệu biểu thuế nguồn và quy tắc khuyến cáo. Đây không phải quyết định của cơ quan hải quan, không xác nhận mã HS, điều kiện hưởng FTA hay
hiệu lực pháp lý. Người dùng chịu trách nhiệm đối chiếu văn bản pháp luật hiện hành.


